
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH     Bình Định, ngày       tháng      năm 2019 

V/v đề nghị phê duyệt quy định 

tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên khác phục vụ nhiệm vụ 

đặc thù của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

           Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  

Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có chiều dài khoảng 

110 km theo hướng Bắc – Nam, địa hình tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang 

Đông (trong đó: phía Tây của tỉnh Bình Định là vùng núi rìa phía Đông của dãy 

Trường Sơn Nam, kế tiếp là vùng trung du và tiếp theo là vùng ven biển. Các dạng 

địa hình phổ biến là các dãy núi cao, đồi thấp xen lẫn thung lũng hẹp độ cao trên 

dưới 100 mét, hướng vuông góc với dãy Trường Sơn, các đồng bằng lòng chảo, 

các đồng bằng duyên hải bị chia nhỏ do các nhánh núi đâm ra biển. Ngoài cùng là 

cồn cát ven biển có độ dốc không đối xứng giữa 2 hướng sườn Đông và Tây) và 

nằm trong khu vực chịu nhiều thiên tai bão và lũ lụt.  

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã xây dựng và ban hành Quyết định 

số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó một số cơ 

quan, đơn vị và địa phương trực thuộc tỉnh đã được trang bị xe ô tô chuyên dùng từ 

loại 07 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu đi lại thực tế tại địa phương. 

Tuy nhiên, ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, sử dụng xe ô tô và bãi bỏ Quyết định số 

32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tại khoản 3 

Điều 18 Nghị định này quy định: “Đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 

7 Điều 17 Nghị định này, trường hợp cần thiết phải trang bị, Bộ, cơ quan Trung 

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa 

trước khi quyết định áp dụng”.  

Do đó, việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục 

vụ nhiệm vụ đặc thù cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của 

Chính phủ là rất cần thiết.   

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_S%C6%A1n


2 

 

Qua kết quả tổng hợp, rà soát và trên cơ sở Kết luận số 275-KL/TU ngày 

06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Văn bản số 116/HĐND ngày 

02/12/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận 

quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô 

chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 

11/01/2019 của Chính phủ, với chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này. 

(Có photo các tài liệu có liên quan gửi kèm Công văn này) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

phê duyệt để địa phương có cơ sở tổ chức thực hiên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, K7, QTTV. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Cao Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

             



TT Đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng Ghi chú

1 Văn phòng Tỉnh ủy 2
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; 

phục vụ an ninh quốc phòng; nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế-xã hội tại địa phương và đưa đón các đoàn 

đại biểu Trung ương Đảng

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

2
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

4 Sở Du lịch

Trung tâm thông tin xúc 

tiến du lịch
1 Xe ô tô 16 chỗ Phục vụ thông tin, hoạt động xúc tiến du lịch.

5 Sở Giáo dục và Đào tạo

5.1
Trường chuyên thuộc 

tỉnh quản lý
1 Xe ô tô 16 chỗ Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, đi thi

5.2
Trường Phổ thông Dân 

tộc Nội trú Bình Định
1 Xe ô tô 16 chỗ Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, đi thi

6 Sở Giao thông Vận tải

Ban Quản lý Bảo trì 

đường bộ
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì các công trình 

giao thông

7
Sở Khoa học và Công 

nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Bình 

Định

1 Xe ô tô 7 chỗ

Xe phục vụ thanh tra, kiểm định đo lường chất 

lượng; vận chuyển chuẩn đo lường và mẫu sản 

phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu công tác thanh, 

kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ 

TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-TH ngày      /12/2019 của UBND tỉnh Bình Định)

Văn phòng UBND tỉnh3

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, 

phục vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế-xã hội tại địa phương, đưa đón khách 

Đoàn A (Trung ương Đảng, Chính phủ)

2 Văn phòng HĐND tỉnh

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai; 

Đưa đón Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh 

thực hiện chức năng giám sát tại địa phương, đơn 

vị.
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TT Đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng Ghi chú

8
Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội

8.1
'Trung tâm Công tác xã 

hội và Bảo trợ xã hội
1

Xe ô tô từ 12 

đến 16 chỗ

Phục vụ đối tượng xã hội (người khuyết tật, người 

già cô đơn và trẻ mồ côi)

8.2

Trung tâm Chăm sóc và 

Điều dưỡng người có 

công

1 Xe ô tô 16 chỗ
Phục vụ người có công với cách mạng được nuôi 

dưỡng và điều dưỡng tập trung tại Trung tâm

9 Sở Nội vụ

Văn phòng sở 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ công tác kiểm tra, quản lý địa giới hành 

chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

10
Sở  Nông nghiệp và 

PTNT

10.1
Văn phòng Sở 

NN&PTNT
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục thiên 

tai, lũ lụt

10.2 Chi cục Thủy lợi 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, khắc phục thiên 

tai, lũ lụt

10.3 Chi cục Thủy sản 1 Xe ô tô 7 chỗ
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chuyên 

ngành thủy sản

10.4 Chi cục Kiểm lâm 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ tuần tra bảo đảm chấp hành pháp luật, 

bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng

10.5
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú ý
1 Xe ô tô 7 chỗ

Kiểm tra, chỉ đạo, kiểm soát, khắc phục dịch bệnh 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

10.6

Hạt Kiểm lâm An Toàn 

(Ban Quản lý rừng đặc 

dùng An Toàn)

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Phục vụ tuần tra bảo đảm chấp hành pháp luật, 

bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy 

rừng

10.7

Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản

1 Xe ô tô 7 chỗ
Kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh

10.8
Văn phòng điều phối xây 

dựng nông thôn mới
1 Xe ô tô 7 chỗ

Phục vụ công tác triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh

10.9

Trung tâm Quy hoạch 

Nông nghiệp và nông 

thôn

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(2 cầu)

Quy hoạch, lập dự án, lập thiết kế thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn 

11 Sở Tài chính

Văn phòng sở 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Xe phòng chống bão lũ, phục vụ đoàn kiểm tra, 

thanh tra liên ngành về giá, thanh tra tài chính, 

khảo sát giá đất...

12
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh
1

Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu)

Vận chuyển máy móc, thiết bị đi công trình và 

vận chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất giao cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký các 

huyện, thị xã
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TT Đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng Ghi chú

13 Sở Văn hóa và Thể thao

Đội kiểm tra liên ngành 

814
1 Xe ô tô 7 chỗ

Phục vụ công tác kiểm tra tình hình hoạt động của 

các dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên 

địa bàn tỉnh

Trường Năng khiếu Thể 

thao tỉnh
1 Xe ô tô 16 chỗ Chở vận động viên đi tập luyện, thi đấu

14 Sở Y tế

14.1
Chi cục Dân số kế hoạch 

hóa gia đình
1

Xe ô tô từ 7 

đến 9 chỗ
Truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

14.2
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm
1 Xe ô tô 7 chỗ

Phục vụ thanh, kiểm tra, giám sát an toàn thực 

phẩm và phòng chống, điều tra ngộ độc thực 

phẩm

14.3
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh
2

Xe ô tô từ 7 

đến 9 chỗ

Kiểm tra giám sát dịch, vận chuyển bệnh nhân 

cách ly, phục vụ công tác truyền thông giáo dục 

sức khỏe

14.4
Trung tâm kiểm nghiệm 

Dược phẩm - Mỹ phẩm
1 Xe ô tô 7 chỗ Phục vụ lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm

1
Xe ô tô 7 chỗ 

(2 cầu)

1 Xe ô tô 16 chỗ

16 Thanh tra tỉnh 1
Xe ô tô 7 chỗ 

(02 cầu )

Xe chuyên chở đoàn thanh tra chuyên ngành, liên 

ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo

UBND thành phố Quy 

Nhơn
1

Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Thành ủy Quy Nhơn 1 Xe ô tô 16 chỗ

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

thành phố Quy Nhơn 

1 Xe ô tô 16 chỗ
Chở đạo cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, diễn viên 

đi biểu diễn

18 UBND thị xã An Nhơn 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

19
UBND huyện Tuy 

Phước
1

Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

20
UBND huyện Hoài 

Nhơn
1

Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

17

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Đài Phát thanh và 

truyền hình Bình Định

Phục vụ sản xuất chương trình ở địa bàn miền núi, 

vùng sâu, vùng xa
15

3



TT Đơn vị

Số lượng xe 

tối đa/ 01 

đơn vị

Chủng loại Mục đích sử dụng Ghi chú

21 UBND huyện Hoài Ân 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

22 UBND huyện Phù Cát 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

23 UBND huyện Phù Mỹ 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

24 UBND huyện Vân Canh 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

25
UBND huyện Vĩnh 

Thạnh
1

Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

26 UBND huyện An Lão 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

27 UBND huyện Tây Sơn 1
Xe 07 chỗ (02 

cầu )

Đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng 

chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

28 Trường Chính trị tỉnh 1 Xe ô tô 16 chỗ Phục vụ công tác giảng dạy tại các huyên, thị xã

29 Trường Cao đẳng Y tế 1 Xe ô tô 16 chỗ Phục vụ công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp

30

Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Quy 

Nhơn

1 Xe ô tô 16 chỗ
Xe chuyên chở giáo viên, học sinh học tập, thực 

hành

TỔNG CỘNG 52

Bổ sung theo ý 

kiến kết luận số 

275-KL/TU 

ngày 

06/11/2019  

của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy 

(khóa XIX)
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